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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THỊ XÃ GC                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH TIỀN GIANG 

 
Bản án số: 83/2022/DS-ST 

Ngày: 20-6-2022 

V/v tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ GC, TỈNH TIỀN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thưa. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tr n   ng   n; 

2.  Ông    Thanh Ngh .  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Th  Thu Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân th  

xã GC, tỉnh Tiền Giang; 

         - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GC tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn 

Trư ng Bảo Vy - Kiểm sát vi n. 

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th  xã GC xét xử sơ 

thẩm c ng khai vụ án dân sự thụ lý số 42/2022/TLST-DS  ngày 08 tháng 3 năm 

2022, về việc tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết đ nh đưa vụ án ra xét 

xử số 42/2022/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 6 năm 2022 giữa các đương sự:  

 1. Nguyên đơn:  h  Phạm Th  S, sinh năm 1972; 

Đ a chỉ: Ấp NC, xã BĐ, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang  c  m t ; 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn 

Thanh T – Luật sư của Văn phòng luật sư  ao  inh Triết thu c đoàn  uật sư tỉnh 

Tiền Giang (có m t); 

2. Bị đơn:  

2.1. Anh Võ Minh KH, sinh năm: 1976; 

 Đ a chỉ: ấp TĐ, xã BĐ, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang (có m t);  

 2.2.  h  Nguyễn Th  Ph, sinh năm: 1973; 

 Đ a chỉ: ấp TĐ, xã BĐ, th  xã GC, tỉnh Tiền Giang (c  m t . 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  
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* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình tố tụng và tại phiên tòa nguyên 

đơn  hạm Thị  áu trình bày:  

Vào năm 2016 đến năm 2019 anh KH c  nhiều l n vay tiền của ch  với số tiền 

vay tổng c ng là 500.000.000 đồng, c  làm bi n nhận. Khi vay th a thuận lãi suất 

vay 2%/tháng, kh ng c  k  hạn trả vốn nhưng th a thuận khi ch  c n s  báo cho 

anh Kh trước t  02 đến 03 tháng. Sau khi vay anh KH c  trả lãi đến ngày 

20/4/2020 thì ngưng kh ng trả lãi nửa. Do anh KH n i kh ng còn khả năng trả lãi 

n n xin trả vốn mỗi tháng 5.000.000 đồng, do quen biết n n ch  đồng ý cho anh 

KH trả vốn mỗi tháng 5.000.000 đồng t  ngày 10/8/2020 cho đến khi hết nợ. Sau 

đ , vợ của anh KH là ch  Ph c  trả cho ch  được 43.000.000 đổng vốn th  ngưng 

cho đến nay. Hiện tại còn nợ số tiền 457.000.000 đồng, tại phi n tòa ch  y u c u 

anh KH và ch  Ph cùng c  nghĩa vụ trả số tiền còn nợ là 457.000.000 đồng sau khi 

án c  hiệu lực pháp luật. 

 * Tại bản tự khai, quá trình tố tụng và tại phiên toà anh V   inh  hải và 

chị Nguyễn Thị  hượng là bị đơn trình bày: 

 Thống nhất l i tr nh bày của nguy n đơn. Hiện tại còn nợ số tiền 

457.000.000 đồng nhưng hoàn cảnh quá kh  khăn, xin trả mỗi tháng 3.000.000 

đồng cho đến khi hết nợ. 

   u t sư bảo vệ quyền và lợi  ch hợp của nguyên đơn phát biểu: Số tiền vợ 

chồng anh Kh vay đã lâu, b  đơn xin trả d n s  làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 

ch  Sáu. Đề ngh  H i đồng xét xử chấp nhận y u c u khởi kiện của nguy n đơn. 

  Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã GC tại phiên 

tòa như sau:  

Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, H i đồng xét 

xử, việc chấp hành pháp luật của các đương sự và những ngư i tham gia tố tụng 

khác t  khi thụ lý đến trước th i điểm H i đồng xét xử ngh  án là đúng quy đ nh 

của B  luật tố tụng dân sự. 

Về n i dung: Đề ngh  chấp nhận y u c u khởi kiện của nguy n đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài liệu c  trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phi n 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, H i đồng xét xử nhận đ nh: 

[1]. Về thẩm quyền giải quyết vụ án: B  đơn c  nơi cư trú tại xã BĐ, th  xã 

GC n n căn cứ vào khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 

Điều 39 của B  luật Tố tụng dân sự, thu c thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

dân th  xã GC, tỉnh Tiền Giang. 

[2]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguy n đơn khởi kiện b  đơn để tranh 

chấp tiền nợ vay.  ăn cứ vào Điều 463 B  luật Dân sự n n quan hệ pháp luật là 

tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”. 

[3]. Về n i dung vụ án:  
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 h  Sáu khởi kiện y u c u anh Kh, ch  Ph phải c  trách nhiệm trả cho ch  số 

tiền nợ 457.000.000 đồng. Nguy n đơn c  cung cấp giấy bi n nhận do anh Khải ký 

t n. B  đơn anh Kh và ch  Ph th a nhận còn nợ lại ch  Sáu số tiền 457.000.000 

nhưng do hoàn cảnh quá kh  khăn xin trả mỗi tháng 3.000.000 đồng cho đến khi 

hết nợ.  

H i đồng xét xử nhận thấy giao d ch vay tiền giữa các b n đương sự trong vụ 

án là c  thật, đã được các b n th a nhận và thể hiện qua các bi n nhận mà nguy n 

đơn đã cung cấp cho Tòa án. L i trình bày của ch  S là hoàn toàn có c  cơ sở. Bởi 

vì vào năm 2016 đến năm 2019 anh KH c  nhiều l n vay tiền của ch  với số tiền 

vay tổng c ng là 500.000.000 đồng, c  làm bi n nhận, thể hiện các l n vay cụ thể 

như sau: ngày 16/8/2016 vay 200.000.000 đồng, ngày 05/12/2018 vay 200.000.000 

đồng, ngày 18/11/2019 vay 100.000.000 đồng. Sau đ , vợ của anh KH là ch  

Phượng c  trả cho ch  Sáu được 43.000.000 đổng, cụ thể: vào các ngày 10/8/2020; 

10/9/2020; 10/10/2020; 10/12/2020; 10/01/2021; 10/3/2021; 10/4/2021; 10/5/2021 

trả 5.000.000 đồng và ngày 30/12/2021 trả 3.000.000 đồng. 

Xét thấy số tiền tr n anh Kh, ch  Ph vay đã lâu, m c dù các b n kh ng quy 

đ nh th i gian trả vốn nhưng vợ chồng anh Khải đã kh ng trả tiền lãi cho ch  Sáu 

đúng quy đ nh, vi phạm nghĩa vụ trả nợ của b n vay theo Điều 466 B  luật Dân sự. 

Hơn nữa theo quy đ nh tại Điều 469 B  luật Dân sự th  đối với hợp đồng vay 

kh ng k  hạn mà c  lãi th  b n cho vay c  quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào 

nhưng phải báo trước cho b n vay m t th i gian hợp lý và được trả lãi đến th i 

điểm nhận lại tài sản. Tại phi n tòa các đương sự th a nhận ch  Sáu đã nhiều l n 

y u c u vợ chồng anh Khải trả vốn nhưng đến nay b  đơn v n chưa trả vốn cho 

nguy n đơn. Việc b  đơn xin trả d n là cố t nh kéo dài th i gian trả nợ, xâm phạm 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của ch  Sáu. Do đ  H i đồng xét xử kh ng chấp 

nhận y u c u xin trả d n của ch  Phượng và anh Kh. 

Do các đương sự kh ng nhớ r  số tiền lãi đã đ ng và b  đơn c ng kh ng y u 

c u xem xét lãi suất n n H i đồng xét xử kh ng xem xét. 

T  những phân tích tr n H i đồng xét xử nhận thấy y u c u khởi kiện của 

ch  Sáu là c  cơ sở, nên H i đồng xét xử chấp nhận. 

Xét ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân th  xã GC và  uật 

sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp của nguy n đơn tại phi n tòa là c  cơ sở n n chấp 

nhận. 

[5]. Về án phí:  nh Khải, ch  Phượng phải ch u án phí sơ thẩm theo quy 

đ nh tại Điều 147 B  luật Tố tụng dân sự và Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc h i. Tuy nhiên do c  

hoàn cảnh kh  khăn  c  xác nhận của chính quyền đ a phương  n n anh Khải, ch  

Phượng được giảm 50  án phí dân sự sơ thẩm. 

[6]. Về quyền kháng cáo của đương sự: Được thực hiện theo quy đ nh tại các 

Điều 271 và 273 của B  luật Tố tụng dân sự. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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  ăn cứ vào: 

 - Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 266, Điều 271, Điều 273 B  luật Tố tụng dân sự;                   

- Các Điều 357, 463, 466, 468, 469 B  luật Dân sự; 

- Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

 Tuy n xử:  

1.  hấp nhận y u c u khởi kiện của ch  Phạm Th  S. 

 Bu c anh V   inh Kh và ch  Nguyễn Th  Ph c  nghĩa vụ trả cho ch  S số 

tiền nợ là 457.000.000 đồng, th i gian trả sau khi án c  hiệu lực pháp luật.  

Kể t  ngày ngư i được thi hành án c  đơn y u c u thi hành án cho đến khi 

thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng b n phải thi hành án còn phải ch u 

ph n tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy đ nh tại khoản 2 

Điều 468 B  luật Dân sự tương ứng th i gian chưa thi hành án. 

  2. Về án phí:  

- Bu c anh Kha, ch  Ph phải ch u 11.425.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

- Hoàn lại cho ch  Phạm Th  S số tiền tạm ứng án phí đã n p là 11.425.000 

đồng  theo bi n lai thu tiền số 0006676 ngày 08 tháng 3 năm 2022 của  hi cục thi 

hành án dân sự th  xã Gò   ng, tỉnh Tiền Giang. 

 3. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuy n án sơ thẩm, 

đương sự c  quyền kháng cáo bản án để y u c u Toà án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang xét xử phúc thẩm.  

Trư ng hợp bản án, quyết đ nh được thi hành theo qui đ nh Điều 2  uật thi 

hành án dân sự th  ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án c  quyền 

th a thuận thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c b  

cưỡng chế thi hành án theo qui đ nh tại các Điều 6,7 và 9  uật thi hành án dân sự; 

Th i hiệu thi hành án được thực hiện theo qui đ nh tại Điều 30  uật thi hành án 

dân sự. 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh TG; 

- VKSND TXGC; 

-  hi cục TH DS TXGC; 

-  ác đương sự; 

-  ưu. 

  

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
                  

 

 

 

 

 

          Nguyễn Văn Thưa 

 

 

 


